
Stt Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Tên ngành Xếp loại Danh hiệu
1 FL1 20 04/01/2018 3112671 Phạm Thanh Ngọc Linh Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân
2 FL1 20 04/01/2018 4105325 Đặng Thị Minh Phương Anh văn Xuất sắc Cử nhân
3 FL1 20 04/01/2018 4114086 Nguyễn Thị Hồ Trúc An Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân
4 FL1 20 04/01/2018 4114529 Trần Lê Kim Hương Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân
5 FL1 20 04/01/2018 4114723 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Ngôn ngữ Anh Khá Cử nhân
6 FL1 20 04/01/2018 4114839 Trần An Khang Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân
7 FL1 20 04/01/2018 6116224 Trần Ngô Kiều Anh Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân
8 FL1 20 04/01/2018 7118556 Nguyễn Thị Tường Vi Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân
9 FL1 20 04/01/2018 B1201355 Lương Võ Nhật Quang Sư phạm Tiếng Anh Xuất sắc Cử nhân
10 FL1 20 04/01/2018 B1201392 Phan Thị Thanh Thanh Ngôn ngữ Pháp Khá Cử nhân
11 FL1 20 04/01/2018 B1201400 Nguyễn Trần Thảo Vy Ngôn ngữ Pháp Khá Cử nhân
12 FL1 20 04/01/2018 B1201617 Lê Quế Hương Ngôn ngữ Anh Khá Cử nhân
13 FL1 20 04/01/2018 B1208232 Mai Phúc Thịnh Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân
14 FL1 20 04/01/2018 B1208274 Trương Nhật Khanh Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân
15 FL1 20 04/01/2018 B1208316 Nguyễn Hữu Trưởng Sư phạm Tiếng Pháp Giỏi Cử nhân
16 FL1 20 04/01/2018 B1208323 Vũ Khánh Vi Sư phạm Tiếng Pháp Khá Cử nhân
17 FL1 20 04/01/2018 B1301280 Phạm Kim Thoa Sư phạm Tiếng Anh Khá Cử nhân
18 FL1 20 04/01/2018 B1301301 Lê Thị Cẩm Chi Sư phạm Tiếng Anh Khá Cử nhân
19 FL1 20 04/01/2018 B1301304 Dương Mỹ Duyên Sư phạm Tiếng Anh Giỏi Cử nhân
20 FL1 20 04/01/2018 B1301322 Lê Thị Họa Mi Sư phạm Tiếng Anh Giỏi Cử nhân
21 FL1 20 04/01/2018 B1301656 Thái Minh Nguyên Ngôn ngữ Anh Xuất sắc Cử nhân
22 FL1 20 04/01/2018 B1301686 Huỳnh Thùy Diễm Ngôn ngữ Pháp Trung bình Cử nhân
23 FL1 20 04/01/2018 B1301689 Cù Xuân Hồng Hà Ngôn ngữ Pháp Khá Cử nhân
24 FL1 20 04/01/2018 B1301691 Trương Thanh Hằng Ngôn ngữ Pháp Khá Cử nhân
25 FL1 20 04/01/2018 B1301701 Phạm Thị Diễm Phúc Ngôn ngữ Pháp Khá Cử nhân
26 FL1 20 04/01/2018 B1301722 Lê Thành Đạt Ngôn ngữ Pháp Khá Cử nhân
27 FL1 20 04/01/2018 B1301730 Nghị Nhật Minh Ngôn ngữ Pháp Trung bình Cử nhân
28 FL1 20 04/01/2018 B1310182 Trần Thị Huỳnh Liên Ngôn ngữ Pháp Khá Cử nhân
29 FL1 20 04/01/2018 B1310193 Nguyễn Thị Thanh Thúy Ngôn ngữ Pháp Khá Cử nhân
30 FL1 20 04/01/2018 B1409786 Phạm Thị Ngọc Dư Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân
31 FL1 20 04/01/2018 B1409839 Lê Thị Mai Hiền Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân
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32 FL1 20 04/01/2018 B1409850 Lê Thị Kiều Ngàn Ngôn ngữ Anh Khá Cử nhân
33 FL1 20 04/01/2018 B1409860 Nguyễn Văn Quận Ngôn ngữ Anh Xuất sắc Cử nhân
34 FL1 20 04/01/2018 B1409865 Nguyễn Thị Bội Thảo Ngôn ngữ Anh Khá Cử nhân
35 FL1 20 04/01/2018 B1409874 Trương Thị Tươi Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân
36 FL1 20 04/01/2018 B1409892 Lưu Mỹ Khoa Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân
37 FL1 20 04/01/2018 B1409907 Trần Thị Ngọc Phát Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân
38 FL1 20 04/01/2018 C1400012 Huỳnh Thị Hồng Thủy Ngôn ngữ Anh Khá Cử nhân
39 FL1 20 04/01/2018 C1400013 Trang Bảo Lam Ngôn ngữ Anh Xuất sắc Cử nhân
40 FL1 20 04/01/2018 S1200441 Ngô Thị Thúy Diễm Ngôn ngữ Anh Khá Cử nhân
41 FL1 20 04/01/2018 S1300174 Nguyễn Thị Thúy Hằng Ngôn ngữ Anh Khá Cử nhân
42 FL1 20 04/01/2018 S1300218 Nguyễn Văn Tuấn Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân
43 FL1 20 04/01/2018 S1300260 Nguyễn Thị Thùy Trang Sư phạm Tiếng Anh Giỏi Cử nhân
44 FL1 20 04/01/2018 S1400115 Phạm Thị Bích Ngọc Ngôn ngữ Anh Khá Cử nhân
45 FL1 20 04/01/2018 S1400116 Diệp Thảo Nguyên Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân
46 FL1 20 04/01/2018 S1400145 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân
47 FL1 20 04/01/2018 S1400157 Phạm Thị Huyền Trân Ngôn ngữ Anh Giỏi Cử nhân


